
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 876/STP-VP  
 

V/v báo cáo thống kê công tác  

tư pháp năm 2020 theo Thông tư số 

03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 

của Bộ Tư pháp  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 11 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- Doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý trên địa 

bàn tỉnh; 

- Các tổ chức bổ trợ tư pháp. 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về việc báo cáo 

thống kê ngành Tư pháp năm 2020 theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 

20/3/2019 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể 

cấp tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh 

và các tổ chức bổ trợ tư pháp báo cáo theo hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm 

Công văn này. 

Để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp, đề nghị các sở, 

ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh 

quản lý trên địa bàn tỉnh và các tổ chức bổ trợ tư pháp triển khai thực hiện 

nghiêm túc và gửi báo cáo về Sở Tư pháp (bản điện tử gửi qua địa chỉ email: 

sotuphap@hatinh.gov.vn) trước ngày 09/11/2020./. 

 
 

Nơi nhận:              
- Như trên;                                                                                
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng HC&BTTP; 

- Lưu: VT, VP. 

                                                                                 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Lê Viết Hồng 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TƯ PHÁP 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHỤ LỤC 

Danh mục Biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Tư pháp 

(Ban hành kèm Công văn số 876/STP-VP ngày 02/11/2020 của Sở Tư pháp) 

 
 

ST

T 
Ký hiệu biểu Tên biểu Đơn vị thực hiện 

Thời điểm 

chốt số liệu 

báo cáo 

1 

03a/BTP/VĐC/PC 

Biểu 3a_Pháp chế.xls

Giai thich BM 3-Pháp 
chế.doc

 

Số tổ chức pháp chế và cán bộ 

pháp chệ tại cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp tỉnh và 

tại các doanh nghiệp nhà nước 

do UBND cấp tỉnh quản lý 

Các Sở: Nội vụ; Công thương; Tài chính; Xây dựng; 

Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học 

và Công nghệ; Giao thông vận tải; Thông tin và 

Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Y tế. 

Từ ngày 

01/01/2020 đến 

ngày 

31/10/2020 

2 

06a/BTP/BTTP/Đ

GTS 

Biểu 6a_Đấu giá 
TS.xlsx

Giải thích BM 6a, 
6b-Đấu giá TS.docx

 

Tình hình tổ chức và hoạt động 

đấu giá tài sản của tổ chức đấu 

giá tài sản 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Doanh nghiệp đấu 

giá tài sản 

Từ ngày 

01/01/2020 đến 

ngày 

31/10/2020 
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ST

T 
Ký hiệu biểu Tên biểu Đơn vị thực hiện 

Thời điểm 

chốt số liệu 

báo cáo 

3 

08a/BTP/BTTP/LS

TN 

Biểu 8a-Luật sư.xlsx

Giải thích BM 8a-Luật 
sư.docx

 

Tình hình tổ chức và hoạt động 

của tổ chức hành nghề luật sư 
Văn phòng luật sư; Công ty luật 

Từ ngày 

01/01/2020 đến 

ngày 

31/10/2020 

4 

09c/BTP/PBGDPL 

Biểu 9c_Phổ biến, 
GDPL.xls

Giải thích BM 9_Phổ 
biến, GDPL.doc

 

Tình hình tổ chức và hoạt động 

phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh 

- Các Sở: Nội vụ; Công thương; Tài chính; Xây dựng; 

Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học 

và Công nghệ; Giao thông vận tải; Thông tin và 

Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Ngoại vụ; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; 

Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh. 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh. 

Từ ngày 

01/01/2020 đến 

ngày 

31/10/2020 

5 

12a/BTP/BTTP/CC 

Biểu 12a-Công 
chứng.xlsx

 

Tình hình tổ chức và hoạt động 

công chứng 
Phòng Công chứng; Văn phòng Công chứng 

Từ ngày 

01/01/2020 đến 

ngày 

31/10/2020 
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ST

T 
Ký hiệu biểu Tên biểu Đơn vị thực hiện 

Thời điểm 

chốt số liệu 

báo cáo 

6 

23b/BTP/ĐKQGG

DBĐ 

Giải thích BM  
23b-Đăng ký GDBĐ.docx

 

Kết quả đăng ký, cung cấp 

thông tin về biện pháp bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Từ ngày 

01/01/2020 đến 

ngày 

31/10/2020 

7 

27a/BTP/BTTP/G

ĐTP 

Biểu 27a-Giám định 
tư pháp.xlsx

Giải thích BM 27- 
Giám định tư pháp.docx

 

Số vụ việc đã thực hiện giám 

định tư pháp tại các tổ chức 

giám định tư pháp công lập ở 

địa phương/trung ương 

Trung tâm Pháp y (Sở Y tế); Phòng Kỹ thuật Hình sự 

(Công an tỉnh) 

Từ ngày 

01/01/2020 đến 

ngày 

31/10/2020 

8 

27b/BTP/BTTP/G

ĐTP 

Biểu 27b-Giám định 
tư pháp.xlsx

Giải thích BM 27- 
Giám định tư pháp.docx

 

Số vụ việc đã thực hiện giám 

định tư pháp tại các tổ chức 

giám định tư pháp theo vụ việc 

tại các cơ quan chuyên môn 

của UBND cấp tỉnh 

Công an tỉnh; Sở Y tế 

Từ ngày 

01/01/2020 đến 

ngày 

31/10/2020 
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